
          CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 10/2025 - Lớp A1 
Thời gian thực hiện: 5 tuần (từ ngày 29/09/2025->31/10/2025) 

 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần 1: 

Trung thu cho trẻ 

(SK: Tết trung thu) 

29/09-03/10/2025 

LQVT 

Gộp và tách 6 đối 

tượng ra thành 2 

phần theo các cách 

khác nhau 

Khám phá 
Trung thu cho em 

LQVH 

Truyện: Ai đáng khen 

nhiều hơn 

PTVĐ 

-VĐCB: Bò bằng bàn tay, bàn chân 4-5 m 

-VĐ ôn: Bật sâu 

- TC: Chuyền bóng 

PTTCKN-XH 

Vui chơi đoàn kết 

(GDNSVMLS) 

 

Tuần 2: 

Các giác quan của 

bé 

06/10-10/10/2025 

LQVT 

Ôn nhận biết các 

hình: vuông, chữ 

nhật, tròn, tam 

giác     

 

Khám phá 
Tìm hiểu về các 

giác quan của bé 

(MT 48) 
 

LQCV 

Làm quen chữ viết o, ô, 

ơ 

 

Âm nhạc: 
- NDTT: NH: Năm ngón tay ngoan 

-NDKH:Ôn vận động: Nắm tay thân thiết 

TC: Vũ điệu hoá đá 

 

Tạo hình 

Vẽ chân dung bạn thân (Đề tài) 

Tuần 3: 

Mẹ yêu 

(SK: Phụ nữ VN 20/10) 

13/10-17/10/2025 

LQVT 

Nhận biết chữ số 7, 

số lượng và số thứ 

tự trong phạm vi 7 

Khám phá 
Mẹyêu 

(MT 79) 
 

LQVH 

Thơ: Tay Ngoan ( Dạy 

trẻ thuộc thơ) 

PTVĐ 

-VĐCB: Ném xa bằng 1 tay 

- VĐ ôn: Bò bằng bàntay bàn chân  4-5m 

- TC: Cướp cờ 

 

 

PTTCKN-XH 

Nhận diện cảm xúc 

Tuần 4: 

Cảm xúc 

20/10-24/10/2025 

LQVT 
So sánh các nhóm 

đối tượng trong 

phạm vi 7 

Khám phá 

Cảm xúc của bé 
LQ CV 

Làm quenchữviết a, ă, â 
Âm nhạc 

 NDTT: DH: Khuôn mặt cười 

- NDKH:NH: Gọi tên cảm xúc 

- TC: Vũ điệu âm nhạc 

Tạo hình 

In bàn tay, bàn chân  

 

Tuần 5: 

Ngày sinh nhật của bé 

27/10-31/10/2025 

LQVT 
Tách 7 đối tượng ra 

2 phần bằng các 

cách khác nhau  

Khám phá 

Bé cần gì để lớn lên 

và khỏe mạnh 

 

LQVH: 
Truyện: Sinh nhật của 

Gấu con (kể cho trẻn 

ghe) 

PT VĐ 
-VĐCB: Đi thăng bằng trên ghế thể dục 

-VĐ ôn: Ném xa bằng 1 tay 

-TC: Mèo đuổi chuột 

PTTC-XH: 
Sự khác biệt giữa tôi và bạn 

* Lưu ý: Phụ huynh tích cực phối hợp với giáo viên lớp để hỗ trợ các con trong các hoạt động đạt hiệu quả. 



    CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 10/2025 - Lớp A2 
          Thời gian thực hiện: 5 tuần (từ ngày 29/09/2025->31/10/2025) 

 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần 1: 

Trung thu cho trẻ 

(SK: Tết trung thu) 

29/09-03/10/2025 

LQVT 

Gộp và tách 6 đối tượng ra 2 phần 

bằng nhau bằng cách khác nhau 

Khám phá 

Trung thu cho em 
PTTC-XH 

Vui chơi đoàn kết 

(GDNSVMTL) 

Âm nhạc 

DH: Đêm trung thu 

 NH: Chú cuội 

TC: Người hóa đá 

LQ Văn học 

Truyện: Sự tích bánh trung thu 

(Kể cho trẻ nghe) 

Tuần 2: 

Các giác quan của bé 

06/10-10/10/2025 

LQVT 

Ôn nhận biết các hình: Hình vuông, 

trò, tam giác, chữ nhật 

Khám phá 

Bé là ai 

Tạo hình 

Vẽ chân dung bạn 

thân 

(Đề tài) 

PT Vận động 

VĐCB: Bò bằng bàn tay, bàn chân 

4-5m 

Ôn VĐ: Bật sâu 45 cm 

TC: Chuyền bóng 

LQ Chữ viết 

Làm quen chữ o, ô,ơ 

Tuần 3: 

Mẹ yêu 

(SK: Phụ nữ VN 20/10) 

13/10-17/10/2025 

LQVT 

Nhận biết chữ số 7, số lượng và số 

thứ tự trong phạm vi 7 

Khám phá 

Mẹ yêu 
PTTC-XH 

Nhận diện cảm 

xúc 

Âm nhạc: 

- NDTT: VĐMH Vòng tay ba mẹ 

- NDKH: HN: Mẹ hiền yêu dấu 

- TC: Nghe giai điệu đoán tên bài 

hát  

LQ văn học 

Thơ: Tay ngoan 

(Dạy trẻ thuộc thơ) 

Tuần 4: 

Cảm xúc 

20/10-24/10/2025 

LQVT 

So sánh các nhóm đối tượng trong 

phạm vi 7 

Khám phá 

Cảm xúc của bé 

Tạo hình 

In bàn tay 
PT Vận động 

 VĐCB: Ném xa bằng 1 tay 

 TC: Cướp cờ 

 

LQ Chữ viết 

Làm quen chữ cái a, ă, â 

Tuần 5: 

Ngày sinh nhật của bé 

27/10-31/10/2025 

LQVT 

Tách 7 đối tượng ra 2 phần bằng các 

cách khác nhau 

Khám phá 

Bé cần gì để lớn lên 

mạnh khỏe 

PTTC-XH 

Vui chơi đoàn kết 

 

Âm nhạc 

DH: Mời bạn ăn 

NH: Nhật ký của mẹ 

TC: Những nốt nhạc xinh 

LQ văn học 

Truyện: Tay phải tay trái 

(Kể cho trẻ nghe) 

* Lưu ý: Phụ huynh tích cực phối hợp với giáo viên lớp để hỗ trợ các con trong các hoạt động đạt hiệu quả. 



    CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 10/2025 - Lớp A3 
Thời gian thực hiện: 5 tuần (từ ngày 29/09/2025->31/10/2025) 

 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần 1: 

Trung thu cho trẻ 

(SK: Tết trung thu) 

29/09-03/10/2025 

LQVT 

Gộp và tách 6 đối tượng ra 2 phần 

bằng nhau bằng cách khác nhau 

Khám phá 

Trung thu cho 

em 

Âm nhạc 

DH: Đêm trung thu 

 NH: Chú cuội 

TC: Người hóa đá  

PTTC-XH 

Vui chơi đoàn kết 

(GDNSVMTL) 

LQ Chữ viết 

Làm quen chữ o, 

ô,ơ  

 

Tuần 2: 

Các giác quan của bé 

06/10-10/10/2025 

LQVT 

Ôn nhận biết các hình: Hình vuông, 

trò, tam giác, chữ nhật 

Khám phá 

Các giác quan 

của bé 

PT Vận động 

VĐCB: Bò bằng bàn tay, 

bàn chân 4-5m 

TC: Chuyền bóng  

Tạo hình 

Vẽ chân dung bạn 

thân 

LQ Văn học 

Truyện: Ai đáng 

khen nhiều hơn 

Tuần 3: 

Mẹ yêu 

(SK: Phụ nữ VN 20/10) 

13/10-17/10/2025 

LQVT 

Nhận biết chữ số 7, số lượng và số 

thứ tự trong phạm vi 7 

Khám phá 

Mẹ yêu 
Âm nhạc 

  NH: Mẹ hiền yêu dấu 

  TC: Nghe nhạc đoán tên 

bài hát 

TTC-XH 

Nhận diện cảm 

xúc 

LQ Chữ viết 

Làm quen chữ cái 

a, ă, â  

 

Tuần 4: 

Cảm xúc 

20/10-24/10/2025 

LQVT 

So sánh các nhóm đối tượng trong 

phạm vi 7 

Khám phá 

Cảm xúc của bé 
PT Vận động 

 VĐCB: Ném xa bằng 1 

tay 

 TC: Cướp cờ  

Tạo hình 

In bàn tay, bàn 

chân 

LQ văn học 

Thơ: Tay ngoan 

Tuần 5: 

Bé cần gì lớn lên khỏe 

mạnh 

27/10-31/10/2025 

LQVT 

Tách 7 đối tượng ra 2 phần bằng các 

cách khác nhau 

Khám phá 

Bé cần gì để lớn 

lên mạnh khỏe 

Âm nhạc 

DH: Mời bạn ăn 

NH:Mẹ Hiền yêu dấu 

TC: Những nốt nhạc xinh  

PTTC-XH 

Sự khác biệt giữa 

tôi và bạn 

LQ văn học 

Truyện: Tay phải 

tay trái 

* Lưu ý: Phụ huynh tích cực phối hợp với giáo viên lớp để hỗ trợ các con trong các hoạt động đạt hiệu quả. 



 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 01/2026 - Lớp A4 
                                                                                                        Thời gian thực hiện: 5 tuần (từ ngày 29/09/2025->31/10/2025) 

 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần 1: 

Tết Trung thu 

(SK: Tết trung thu) 

29/09-03/10/2025 

PT Vận động: 

VĐCB: Bò bằng bàn tay bàn chân 4-5m 

Ôn VĐ: Bật sâu 45cm 

TC: Chuyền bóng 

Khám phá 

Tết trung thu 

LQVT 

Gộp và tách 6 đối tượng ra 2 

phần bằng nhau bằng cách 

khác nhau 

  

Tạo hình 

Vẽ chân dung bạn 

thân 

(đề tài)  

LQ Chữ viết 

Làm quen chữ viết o, ô, ơ 

  

Tuần 2: 

Các giác quan của bé 

06/10-10/10/2025 

Âm nhạc: 

NDTT: NH: Năm ngón tay ngoan 

NDKH: TC: Vũ điệu hoá đá 

Khám phá 

Các giác quan của 

bé 

LQVT 

Nhận biết chữ số 7, số 

lượng và số thứ tự trong 

phạm vi 7 

PTTC-XH 

Vui chơi đoàn kết 

  

LQ Văn học  

Truyện: Ai đáng khen nhiều 

hơn 

(Cô kể cho trẻ nghe) 

  

Tuần 3: 

Mẹ yêu 

(SK: Phụ nữ VN 20/10) 

13/10-17/10/2025 

PT Vận động 

- VĐCB: Ném xa bằng 1 tay 

Ôn VĐ: Bò bằng bàn tay bàn chân 4-5m 

- TC: Cướp cờ 

Khám phá 

Mẹ yêu 

LQVT 

So sánh các nhóm đối tượng 

trong phạm vi 7 

  

Tạo hình 

Vẽ chân dung mẹ 

của con 

(đề tài) 

LQ chữ viết 

Làm quen chữ viết a, ă, â 

  

Tuần 4: 

Cảm xúc 

20/10-24/10/2025 

Âm nhạc 

- NDTT: DH: Khuôn mặt cười 

- NDKH: NH: Gọi tên cảm xúc 

- TC: Vũ điệu âm nhạc 

Khám phá 

Cảm xúc của bé 

  

LQVT 

Tách 7 đối tượng ra 2 phần 

bằng các cách khác nhau 

  

PTTC-XH 

Nhận diện cảm 

xúc 

LQ Văn học  

Thơ: Tay ngoan 

 (Dạy trẻ đọc thuộc thơ) 

  

Tuần 5: 

Ngày sinh nhật của bé 

27/10-31/10/2025 

PT Vận động 

- VĐCB: Bò zích zắc 

- Ôn VĐ: Bật chụm tách chân 

- TC: Cóc nhảy 

Khám phá 

Ngày sinh nhật của 

bé 

  

LQVT 

Ôn nhận biết các hình: 

vuông, chữ nhật, tròn, tam 

giác 

  

Tạo hình 

In bàn tay 

(đề tài) 

LQ Chữ viết 

Trò chơi chữ cái o, ô, ơ 

  

  
* Lưu ý: Phụ huynh tích cực phối hợp với giáo viên lớp để hỗ trợ các con trong các hoạt động đạt hiệu quả. 



            CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 10/2025 - Lớp A5 

Thời gian thực hiện: 5 tuần (từ ngày 29/09/2025->31/10/2025) 

 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần 1: 

Trung thu cho trẻ 

(SK: Tết trung thu) 

29/09-03/10/2025 

LQVT 

Gộp và tách 6 đối tượng ra 2 

phần bằng nhau bằng cách khác 

nhau 

Khám phá 

Trung thu cho em 
PTTC-XH 

Vui chơi đoàn kết 

(GDNSVMTL) 

Âm nhạc 

DH: Đêm trung thu 

 NH: Chú cuội 

TC: Người hóa đá 

LQ Văn học 

Truyện: Sự tích bánh trung 

thu 

(Kể cho trẻ nghe) 

Tuần 2: 

Các giác quan của bé 

06/10-10/10/2025 

LQVT 

Ôn nhận biết các hình: Hình 

vuông, trò, tam giác, chữ nhật 

Khám phá 

Bé là ai 

Tạo hình 

Vẽ chân dung bạn thân 

(Đề tài) 

PT Vận động 

VĐCB: Bò bằng bàn tay, bàn 

chân 4-5m 

Ôn VĐ: Bật sâu 45 cm 

TC: Chuyền bóng 

LQ Chữ viết 

Làm quen chữ o, ô,ơ 

Tuần 3: 

Mẹ yêu 

(SK: Phụ nữ VN 20/10) 

13/10-17/10/2025 

LQVT 

Nhận biết chữ số 7, số lượng và 

số thứ tự trong phạm vi 7 

Khám phá 

Mẹ yêu 
PTTC-XH 

Nhận diện cảm xúc 
Âm nhạc: 

- NDTT: VĐMH Vòng tay ba mẹ 

- NDKH: HN: Mẹ hiền yêu dấu 

- TC: Nghe giai điệu đoán tên bài 

hát  

LQ văn học 

Thơ: Tay ngoan 

(Dạy trẻ thuộc thơ) 

Tuần 4: 

Cảm xúc 

20/10-24/10/2025 

LQVT 

So sánh các nhóm đối tượng 

trong phạm vi 7 

Khám phá 

Cảm xúc của bé 

Tạo hình 

In bàn tay 
PT Vận động 

 VĐCB: Ném xa bằng 1 tay 

 TC: Cướp cờ 

 

LQ Chữ viết 

Làm quen chữ cái a, ă, â 

Tuần 5: 

Ngày sinh nhật của bé 

27/10-31/10/2025 

LQVT 

Tách 7 đối tượng ra 2 phần bằng 

các cách khác nhau 

Khám phá 

Bé cần gì để lớn lên 

mạnh khỏe 

PTTC-XH 

Vui chơi đoàn kết 

 

Âm nhạc 

DH: Mời bạn ăn 

NH: Nhật ký của mẹ 

TC: Những nốt nhạc xinh 

LQ văn học 

Truyện: Tay phải tay trái 

(Kể cho trẻ nghe) 

* Lưu ý: Phụ huynh tích cực phối hợp với giáo viên lớp để hỗ trợ các con trong các hoạt động đạt hiệu quả. 


